PHỤ LỤC SỐ 2:
[bookmark: chuong_pl_5_name]MẪU VĂN BẢN KÊ KHAI GIÁ

	Tên đơn vị thực hiện
kê khai giá
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………./…………
V/v kê khai giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước
	……….., ngày ….. tháng …. năm……


 
Kính gửi: ....(tên cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá....)

Thực hiện Thông tư số ………………….ngày………………… của Bộ Công Thương.
... (tên đơn vị kê khai giá) gửi Bảng kê khai mức giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước (đính kèm).
Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ……./……../………..
... (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu;
 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)



- Họ tên người nộp Biểu mẫu: ..........................................................................................
- Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai: ...................................................................................
- Số điện thoại liên lạc: .....................................................................................................
- Email: .............................................................................................................................
- Số fax: ............................................................................................................................
Ghi nhận ngày nộp Văn bản kê khai giá 
của cơ quan tiếp nhận
(Cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Văn bản kê khai giá vàđóng dấu công văn đến)
 
	Tên đơn vị thực hiện
kê khai giá
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng …. năm……


 
BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ
(Kèm theo công văn số………. ngày …..tháng…….. năm….. của ……………...)
1. Mức giá kê khai (bán buôn, bán lẻ): Các mức giá tại tại các địa bàn, khu vực khác nhau (nếu có).
	ST T
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất lượng
	Đơn vị tính
	Mức giá kê khai hiện hành
	Mức giá kê khai mới
	Mức tăng/ giảm
	Tỷ lệ tăng/ giảm
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá.
3. Ghi rõ các chính sách và mức khuyến mại, giảm giá hoặc chiết khấu đối với các đối tượng khách hàng, các điều kiện vận chuyển, giao hàng, bán hàng kèm theo mức giá kê khai (nếu có).
Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ……./……/……………
Ghi chú:
Mức giá kê khai là mức giá bán dự kiến đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp lần đầu thực hiện kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm mới thì gửi kèm theo Bảng xây dựng hình thành mức giá bán hàng hóa, dịch vụ.
Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu kê khai giá bán lẻ khuyến nghị cùng với giá bán buôn thực tếcủa doanh nghiệp.
 




[bookmark: chuong_pl_6]PHỤ LỤC SỐ 3:
[bookmark: chuong_pl_6_name]MẪU THÔNG BÁO MỨC GIÁ

	Tên đơn vị thực hiện
thông báo giá
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …………/…………..
V/v thông báo mức giá điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ bán trong nước trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó
	……….., ngày ….. tháng …. năm……



Kính gửi: ....(tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá....)
Thực hiện Thông tư số ………………ngày ………………của Bộ Công Thương.
... (tên đơn vị kê khai giá) thông báo mức giá sữa hoặc thực phẩm chức năng bán trong nước điều chỉnh trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó (Bảng thông báo mức giá đính kèm).
Mức giá này thực hiện từ ngày ……./……./……..
... (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã thông báo./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu;
 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)



- Họ tên người nộp Biểu mẫu: ..........................................................................................
- Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai giá: .............................................................................
- Số điện thoại liên lạc: .....................................................................................................
- Email: .............................................................................................................................
- Số fax: ............................................................................................................................
Ghi nhận ngày nộp Thông báo mức giá 
của cơ quan tiếp nhận
(Cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Thông báo mức giá vàđóng dấu công văn đến).

	Tên đơn vị thực hiện
thông báo giá
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày ….. tháng …. năm……


 
BẢNG THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ 
TRONG NƯỚC
(Kèm theo công văn số …………ngày………….. tháng ………….năm…………. của……………………..)
1. Thông báo giá bán lẻ trong nước: Các mức giá tại các địa bàn, khu vực khác nhau (nếu có).
	ST T
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất lượng
	Đơn vị tính
	Mức giá kê khai/thông báo liền kề trước
	Mức giá thông báo
	Mức tăng/ giảm
	Tỷ lệ tăng/ giảm
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Mức giá thông báo này thực hiện từ ngày  …../………../………….
Ghi chú:
Mức giá thông báo là mức giá bán dự kiến đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho 01 đơn vị sản phẩm
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